
SP NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

GV

KG

1 Phân tích và thiết kế thuật toán 12 CNTT 1 A5: 201 23

1 Luật tố tụng hình sự Việt Nam 12 Luật 1 A5: 202 15

1 Du lịch cộng đồng 12 QTDL 1 A5: 203 7

1 Kỹ năng thuyết trình Tiếng Anh 12, 13 SPA, NNA 1 A5: 204 23

1,2 PTKTDH và UD CNTT trong DH 13 GDTH 2 Nhà 15 tầng: 201, 202 78

Đạo đức và PPDH đạo đức TH 12 GDTH 2 A3: 201, 202 42

Tiếng Anh kinh tế 1
12 KT, QTKD, TCNH, 

13 QTDL
2 A3: 203, 301 43 3 1 2 7 1

PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ 12, 27 GDMN 2 A3: 302, 303 48

Hệ điều hành 13 CNTT 1 A3: 403 20

Tiếng Việt thực hành 13 GDMN 2 A3: 201, 202 52

Kế toán hành chính sự nghiệp 13 KT 1 A3: 203 16

Kỹ năng Đọc - Viết 4 13 NNTQ 3 A3: 301, 302, 303 71 3 1 2 7 1

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam13 Luật 17

Quản trị chiến lược 13 QTKD 4

Tài chính công 13 TCNH 1

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học K14, 28 10

A3: 201, 202, 203, 

301, 302, 303, 401, 

402, 403

300

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học K14, 28 10

A3: 201, 202, 203, 

301, 302, 303, 401, 

402, 403

300

1 Luật sở hữu trí tuệ 12 Luật 1 A5: 201 15

1 Văn hóa ẩm thực 12 QTDL 1 A5: 202 7

1 Lập trình mạng 12 CNTT 1 Nhà 15 tầng: 201 23

1 Kỹ năng nói nâng cao 13 SPA, NNA 1 A5: 203 8

Kế toán DN thương mại dịch vụ 12 KT 1 A3: 201 22

Khánh 

(ĐT)

KT-

ĐBCL

Thành 

(GDTC)

KT-

ĐBCL

Đồng 

(GDTC)

KT-

ĐBCL
2 4 10 1

A3: 4031

1

2

Sáng thứ 2

12/12/2022

Sáng thứ 3

13/12/2022

Sáng thứ 4

14/12/2022
1

NHÀ A1, A3, A5 - CƠ SỞ CẨM VỊNH

THƯ 

KÍ

CÁN BỘ COI THI

UBND TỈNH HÀ TỈNH LỊCH THI VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ COI THI               

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2022-2023

Cho các lớp Hệ chính quy K12, K13, K14, K27, K28

SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH
THỜI GIAN

CA 

THI
HỌC PHẦN KHỐI/LỚP

SỐ 

PHÒNG
PHÒNG THI

Khoa KTCN cử 02 CBCT

Khoa KT-QTKD cử 02 CBCT

Khoa CT-Luật cử 02 CBCT

Khoa SP cử 01 CB, KTCN cử 03 CB

Khoa NN cử 02 CBCT

Khoa KT-QTKD cử 02 CBCT

Khoa CT-Luật cử 02 CBCT

Khoa NN cử 02 CBCT

Khoa KTCN cử 02 CBCT

3

1



SP NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

GV

KG

THƯ 

KÍ

CÁN BỘ COI THI
SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH
THỜI GIAN

CA 

THI
HỌC PHẦN KHỐI/LỚP

SỐ 

PHÒNG
PHÒNG THI

Luật kinh tế 12 TCNH 1 A3: 202 11 1 1 2 4

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 12 NNA, 13 CNTT 1 A3: 203 28

Kế toán quản trị 13 KT 1 A3: 303 16

Đất nước học Trung Quốc 13 NNTQ 3 A3: 201, 202, 203 71

Quản trị chất lượng 12 QTKD 5 1 1 2 4

Quản trị nhân lực 13 QTKD 4

Tài chính quốc tế 13 TCNH 1

1,2 Pháp luật đại cương
14 XD, NNA, CNTT, 

NNTQ
2 Nhà 15 tầng: 201, 202 94 1 1

1 Luật dân sự Việt Nam 1 13, 14 Luật 1 A5: 202 18

1 Pháp luật đại cương, QLHCNN&QLNK14, 28 SP 6
A3: 201, 202, 203, 

301, 302, 303
200

2 Pháp luật đại cương, QLHCNN&QLNK14, 28 SP 6
A3: 201, 202, 203, 

301, 302, 303
200

1 Luật biển quốc tế 12 Luật 1 A5: 201 15

1 Phân tích thiết kế mạng 12 CNTT 1 Nhà 15 tầng: 201 23

1 Lý luận về nhà nước và pháp luật 214 Luật 1 A5: 202 9

1,2 Nguyên lý kế toán
14 KT, QTKD, TCNH, 

QTDL
2 A5: 203 43

1 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam K13, 27 8
A3: 201, 202, 203, 

301, 302, 303, 402, 
260 2 2 3 8 1

PP dạy học Thể dục ở tiểu học 12 GDTH 2 A3: 201, 202 42

Tài chính doanh nghiệp 2 12 KT 1 A3: 203 22

Thanh toán quốc tế trong du lịch 12 QTDL 7

Quản trị thương hiệu 12 QTKD 5 1 2 2 6 1

Thị trường CK và PTĐT chứng khoán12 TCNH 1 A3: 302 11

Tiếng Anh thương mại 12 NNA 7

PP - KT giảng dạy tiếng Anh THPT12 SPA 7

Chiều thứ 6

16/12/2022
1,2,3 Giáo dục học đại cương 14B GDTH 1 A5: 202 56

1 Pháp luật cạnh tranh 12 Luật 15

2 Luật hành chính Việt Nam 14 Luật 9

1 Phiên dịch 1 12, 13 SPA, NNA 1 A5: 202 22

1 Xử lý ảnh 12 CNTT 1 A5: 203 23

Khoa CT-Luật cử 02 CBCTA5: 2011

Khoa NN cử 02 CBCT

Duẩn 

(KT-

ĐBCL)

KT-

ĐBCL

Duẩn 

(KT-

ĐBCL)

KT-

ĐBCL

Khánh 

(ĐT)

KT-

ĐBCL

Thành 

(GDTC)

KT-

ĐBCL

3 62 1

Sáng thứ 4

14/12/2022

A3: 3031
2

1

Sáng thứ 5

15/12/2022

2

Sáng thứ 6

16/12/2022

A3: 3031

1 A3: 301

Chiều thứ 2

19/12/2022

Bộ môn TLGD cử 02 CBCT

Khoa CT-Luật cử 02 CBCT

Khoa KTCN cử 02 CBCT

Khoa CT-Luật cử 02 CBCT

Khoa CT-Luật cử 02 CBCT

Khoa KTCN cử 02 CBCT

Khoa KT-QTKD cử 02 CBCT

2



SP NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

GV

KG

THƯ 

KÍ

CÁN BỘ COI THI
SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH
THỜI GIAN

CA 

THI
HỌC PHẦN KHỐI/LỚP

SỐ 

PHÒNG
PHÒNG THI

1 Quản trị mạng 13 CNTT 1 Nhà 15 tầng: 202 20

Du lịch sinh thái 12 QTDL 7

Giáo dục học đại cương 14 TOÁN 17 1 1 2 5 1

Kinh tế lượng 12 TCNH 2 A3: 202, 203 35

PPHT biểu tượng toán cho trẻ 12, 27 GDMN 2 A3: 302, 303 48

Kế toán ngân hàng 12 KT, 13 TCNH 1 A3: 201 24

Toán học 3 13 GDTH 3 A3: 202, 203, 302 78

Kiểm toán tài chính 13 KT 16 1 1 2 5 1

Văn hóa kinh doanh 12 QTKD 5

Marketing trong du lịch và lữ hành 13 QTDL 4

Thống kê kinh doanh 13 QTKD 5

1 Luật so sánh 13, 14 Luật 1 A5: 201 17

1 Nghe - Nói 2 14 NNTQ 2 A5: 202, 203 65

1,2 Quản trị học K14 KT-QTKD 2 A5: 402, 403 41

1 Kỹ năng Nghe - Nói 3 14 SPA, NNA 1 A5: 204 27

1 Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm 14 GDTH 8

A3: 201, 202, 203, 

301, 302, 303, 402, 

403

263 2 2 3 8 1

Giải tích cổ điển 3 14 TOÁN 17

Kết cấu bê tông cốt thép 13, 14 XD 5 2 2 3 4 1

Toán cao cấp 14 SPT, CNTT 1 A3: 301 23

Tâm lý học trẻ em 14, 28 GDMN 4
A3: 302, 303, 402, 

403
136

1 Kỹ năng của luật sư trong tố tụng hình sự12 Luật, CTH 1 A5: 201 15

1,2 Biên dịch 1 (Bỏ) 12 NNTQ 2 A5: 202, 203 80

1 Thực hành hệ điều hành mạng 12 CNTT 1 Nhà 15 tầng: 201 23

1 Kỹ năng Nghe - Nói 5 13 SPA, NNA 1 A5: 204 8

1 Thiết kế và lập trình Web 13 CNTT 1 Nhà 15 tầng: 202 20

1,2 Phát triển kỹ năng 14A GDMN 53

1,2 Phát triển kỹ năng 14B GDMN 54

1 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 13 GDTH 3 A5: 401, 402, 403 78 1 1 1 3

Di tích lịch sử văn hóa và danh thắng VN12 QTDL 7

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 212 TCNH 11

Khoa KT-QTKD cử 02 CBCT

Khoa CT-Luật cử 02 CBCT

2 A5: 303, 304

A3: 2011

2

1 A3: 201

Thái 

(NoN)

KT-

ĐBCL

Duẩn 

(KT-

ĐBCL)

KT-

ĐBCL

Khánh 

(ĐT)

KT-

ĐBCL

Khoa NN cử 04 CBCT

Bộ môn TLGD cử 04 CBCT

Khoa CT-Luật cử 02 CBCT

Chiều thứ 2

19/12/2022

1

2

1 A3: 303

Sáng thứ 3

20/12/2022

Sáng thứ 4

21/12/2022

2

1 A5: 401

Khoa NN cử 02 CBCT

Khoa NN cử 02 CBCT

Khoa KTCN cử 02 CBCT

Khoa KTCN cử 02 CBCT

Khoa NN cử 02 CBCT

Khoa KTCN cử 02 CBCT

3



SP NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

GV

KG

THƯ 

KÍ

CÁN BỘ COI THI
SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH
THỜI GIAN

CA 

THI
HỌC PHẦN KHỐI/LỚP

SỐ 

PHÒNG
PHÒNG THI

PP giáo dục thể chất cho trẻ mầm non27 GDMN 1 A5: 402 19

Định giá tài sản 13 KT 16 1 1 1 3

Tâm lý và NT giao tiếp trong du lịch13 QTDL 4

Kỹ năng đàm phán 13 QTKD 5

Toán tài chính 13 TCNH 1

Giáo dục gia đình và giáo dục giới tính13 GDMN 1 A5: 303 52

Phiên dịch 1 13 NNTQ 2 A5: 202, 203 70

1,2 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ K14 KT-QTKD 1 A5: 204 43

1 Tiếng Việt 1 14 GDTH 8
A3: 201, 202, 203, 

301, 302, 303, 402, 
263 2 2 3 8 1

LS nhà nước và pháp luật thế giới 13, 14 Luật 18

Kết cấu thép 13, 14 XD 5

Đọc - Viết 2 14 NNTQ 3 A3: 202, 203, 301 65 2 2 3 7

Kỹ năng Đọc - Viết 3 14 SPA, NNA 1 A3: 302 27

Nhập môn cơ sở dữ liệu 14 SPT, CNTT 1 A3: 303 23

Phương trình vi phân 14 TOÁN 1 A3: 402 17

1 Luật tố tụng hành chính Việt Nam 12 Luật, CTH 1 A5: 202 15

1,2,3 Sinh lý trẻ em 13, 27 GDMN 1 A5: 203, 204 71

Biên dịch 1 13 NNTQ 3 A3: 201, 202, 203 71 2 3 1

PPDH âm nhạc, CT (Bỏ) 13 GDTH A3: 303, 402, 403 78

Giáo dục học mầm non 1 14 GDMN 4
A3: 201, 202, 203, 

301
107

Giáo dục mầm non 1 28 GDMN 1 A3: 302 29

Kế toán tài chính 2 13 KT 1 A3: 303 16 2 2 3 8 1

An toàn và bảo mật thông tin 12 CNTT 1 A3: 402 23

Lập và thẩm định dự án đầu tư 13 QTKD 4

Kỹ năng Đọc - Viết 5 13 SPA, NNA 8

Chiều thứ 6

23/12/2022
1,2 Phát triển kỹ năng K14 khối KT-QTKD 1 A5: 201, 202 55

KT-

ĐBCL

1 Lập trình hướng đối tượng 14 SPT, CNTT 1 Nhà 15 tầng: 201 23

1 UD tin học trong dạy học toán THPT14 TOÁN 1 Nhà 15 tầng: 202 17

Phát triển kỹ năng 14A GDTH 68

Phát triển kỹ năng 14B GDTH 56

1

KT-

ĐBCL

Khánh 

(ĐT)

Thái 

(NoN)

KT-

ĐBCL

KT-

ĐBCL

Thái 

(Non)

KT-

ĐBCL

KT-

ĐBCL

1 A3: 201

2

Sáng thứ 4

21/12/2022

A5: 403

2

Chiều thứ 4

21/12/2022

Sáng thứ 5

22/12/2022

1

Sáng thứ 6

23/12/2022

2

1 A3: 403

Sáng thứ 7

24/12/2022
1,2,3 2 A5: 303, 304

Khoa SP cử 02 CBCT

Khoa KTCN cử 02 CBCT

Khoa SP cử 02 CBCT

Bộ môn TLGD cử 04 CBCT

Khoa NN cử 04 CBCT

Bộ môn TLGD cử 02 CBCT
1,2

Khoa KT-QTKD cử 02 CBCT

Khoa CT-Luật cử 02 CBCT

Khoa KT-QTKD cử 02 CBCT

4



SP NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

GV

KG

THƯ 

KÍ

CÁN BỘ COI THI
SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH
THỜI GIAN

CA 

THI
HỌC PHẦN KHỐI/LỚP

SỐ 

PHÒNG
PHÒNG THI

Phát triển kỹ năng 14C GDTH 67

Phát triển kỹ năng 14D GDTH 69

Văn học 1 14 GDTH 8
A3: 201, 202, 203, 

301, 302, 303, 402, 
261

Ngữ pháp Tiếng Trung 14 NNTQ 3 A5: 201, 202, 203 65

Kiến trúc 13, 14 XD 5

Số học 14 TOÁN 17

Kinh tế vĩ mô K14 KT-QTKD 2 A3: 202, 203 41

Toán học cơ sở 27 GDMN 19 3 3 3 12 1

Tổng quan PP giảng dạy Tiếng Anh13 SPA, NNA 8

PPDH toán tiểu học 2 13 GDTH 3 A3: 302, 303, 402 81

Cơ sở văn hoá Việt Nam 13 NNTQ 3 A5: 201, 202, 203 71

Kiến trúc máy tính và vi xử lý 14 SPT, CNTT 1 A3: 403 23

Giáo dục học đại cương 28 GDMN 29

Giáo dục học đại cương 14A GDTH 68

1 Toán rời rạc 14 SPT, CNTT 1 A5: 203 23

1 Trí tuệ nhân tạo 13 CNTT 1 A5: 201 20

1 Ứng dụng tin học trong thiết kế 13, 14 XD 1 Nhà 15 tầng: 201 5

1 Dinh dưỡng và vệ sinh phòng bệnh27 GDMN 1 A5: 204 19

Đánh giá trong giáo dục tiểu học 13 GDTH 3 A3: 201, 202, 203 78

Cơ sở văn hoá Việt Nam 12, 13, 14 SPA, NNA 2 A3: 301, 302 42

Nguyên lý thống kê kinh tế 14 QTKD 1 A3: 201 13

Cơ sở lý thuyết trường và lý thuyết Galois14 TOÁN 1 A3: 202 17 1 1 2 5 1

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4 14 NNTQ 3 A3: 203, 301, 302 66

Giáo dục học đại cương 14C GDTH, 14 SPTin 69

Giáo dục học đại cương 14D GDTH 69

Phát triển kỹ năng

14 SPA, SP Tin, 

CNTT, XD, QTKD, 

Thú y, 13 CNTT

86

1

2 A5: 303, 304

A5: 303, 304

2

A3: 3011

KT-

ĐBCL

A3: 201

2 A5: 303, 304

A5: 303, 304

KT-

ĐBCL

Khánh 

(ĐT)

KT-

ĐBCL

KT-

ĐBCL

KT-

ĐBCL

KT-

ĐBCL

Duẩn 

(KT-

ĐBCL)

Khoa KTCN cử 02 CBCT

11

Khoa SP cử 02 CBCT

3 3 3

1,2,3 2

Sáng CN

25/12/2022

1

Sáng thứ 4

28/12/2022 1

2

Sáng thứ 3

27/12/2022

2

Chiều thứ 4

28/12/2022

Sáng thứ 5

29/12/2022
1,2,3

Sáng thứ 2

26/12/2022

Bộ môn TLGD cử 04 CBCT

1 2 5

Bộ môn TLGD cử 04 CBCT

1,2,3

1,2,3

Khoa KTCN cử 02 CBCT

Khoa KTCN cử 02 CBCT

Bộ môn TLGD cử 04 CBCT

12 1

Bộ môn TLGD cử 04 CBCT

5



SP NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

GV

KG

THƯ 

KÍ

CÁN BỘ COI THI
SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH
THỜI GIAN

CA 

THI
HỌC PHẦN KHỐI/LỚP

SỐ 

PHÒNG
PHÒNG THI

Phát triển kỹ năng 14A NNTQ 31

Cơ học kết cấu 2 13, 14 XD 5

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ MN27 GDMN 19

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương 13 TCNH 1

Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm 14 TOÁN 17

1 PP hướng dẫn trẻ làm quen với MTXQ13 GDMN 2 A3: 201, 202 52

1,2 Phát triển kỹ năng
14 Luật, KT, TCNH, 

QTDL, 28 GDMN
66

3 Phát triển kỹ năng 14B NNTQ 36

Giáo dục học đại cương 14B GDMN 54

Giáo dục học đại cương 14A GDMN 53

Ghi chú:   

 - Thời gian thi:  - Sáng:  Ca 1:  7 giờ 00 phút;  Ca 2:  9 giờ 00 phút,  

 - Chiều: Ca 1: 13 giờ 30 phút; Ca 2: 15 giờ 30 phút

 - Để tránh lộn xộn, yêu cầu sinh viên đến đúng giờ quy định

 - Các khoa, bộ môn nộp danh sách CBCT về phòng ĐBCL (Cô Lý) vào thứ tư hàng tuần

 - Những sai sót, vướng mắc yêu cầu các đơn vị báo cáo về phòng Đào tạo kịp thời.

Khoa SP cử 02 CBCT

Duẩn 

(KT-

ĐBCL)

2

2 A5: 303, 304

A3: 201

A5: 303, 304

KT-

ĐBCL

Duẩn 

(KT-

ĐBCL)

KT-

ĐBCL

KT-

ĐBCL

KT-

ĐBCL

2 A5: 303, 304

 - Đề nghị các khoa không bố trí Cán bộ Hành chính đi coi thi

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 11 năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHỤ TRÁCH

Sáng thứ 7

31/12/2022
1,2,3

Sáng thứ 6

30/12/2022

1

Chiều thứ 6

30/12/2022

Sáng thứ 5

29/12/2022
1,2,3

1 A3: 202

1

1

Bộ môn TLGD cử 04 CBCT

Bộ môn TLGD cử 04 CBCT

2

Bộ môn TLGD cử 04 CBCT

1
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